
 

BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BNV-CCVC 
V/v cập nhật, điều chỉnh giá trị danh 

mục dữ liệu dùng chung CSDLQG 

về CBCCVC 

 

Hà Nội, ngày    tháng 4 năm 2026 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW1, Nghị quyết số 71/NQ-CP2 và 

Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, Bộ Nội vụ đã phát triển cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDLQG về CBCCVC) và 

thường xuyên phối hợp với các Cơ quan, bộ, ngành, địa phương (Cơ quan) để 

đồng bộ, thu thập dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vào 

CSDLQG về CBCCVC. Căn cứ dữ liệu trên CSDLQG về CBCCVC, Bộ Nội vụ 

đã tiến hành rà soát, đánh giá sơ bộ chất lượng dữ liệu, qua đó phát hiện giá trị 

dữ liệu một số trường thông tin chứa các giá trị “chưa xác định”, “chưa có”,… 

không logic với giá trị dữ liệu CBCCVC phải kê khai, dẫn tới nhiều hồ sơ 

CBCCVC kê khai chưa chính xác. Do đó, Bộ Nội vụ tiến hành rà soát, lược bỏ 

các giá trị như trên, cập nhật lại danh mục dữ liệu dùng chung trên CSDLQG về 

CBCCVC để bảo đảm tính chính xác các giá trị thông tin khi kê khai (giá trị 

danh mục thay đổi kèm theo). 

Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về giá trị danh mục các trường thông 

tin trong CSDL quốc gia với CSDL/HTTT quản lý CBCCVC tại các Cơ quan, 

Bộ Nội vụ thông báo và đề nghị Quý Cơ quan thực hiện đồng bộ và khai thác 

giá trị danh mục dùng chung mới nhất thông qua dịch vụ API CSDM01 – Dịch 

vụ truy vấn danh mục dùng chung3 và hướng dẫn CBCCVC rà soát, kê khai 

                                                      
1 Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số. 
2 Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 
3 Dịch vụ truy vấn danh mục dùng chung ban hành tại Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/05/2023 của Bộ Nội vụ về việc 



chính xác thông tin, dữ liệu hồ sơ, thực hiện đồng bộ lên CSDL quốc gia.  

Bộ Nội vụ đề nghị Quý Cơ quan phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c);  

- TTr Trương Hải Long;  

- Lưu: VT, CCVC. 
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ban hành cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 



 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ TRỊ DANH MỤC DÙNG CHUNG THAY ĐỔI 

(Kèm theo Công văn số          /BNV-CCVC ngày     tháng 4 năm 2025) 

 

STT Danh mục dùng chung Ý nghĩa Thay đổi 

1 DM_GIOITINH Giới tính 
Dừng hoạt động giá trị:  

0 - Chưa có thông tin 

2 DM_DANTOC Dân tộc 
Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

3 DM_TONGIAO Tôn giáo 
Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

4 DM_CHUCVU Chức vụ 
Dừng hoạt động giá trị: 

000 - Chưa xác định 

5 DM_PHUCAP Phụ cấp 
Dừng hoạt động giá trị: 

00- Chưa xác định 

6 DM_GIAODUCPHOTHONG 
Giáo dục 

phổ thông 

Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

7 DM_TRINHDODAOTAO 
Trình độ đào 

tạo 

Dừng hoạt động giá trị: 

09 - Chưa xác định 

8 DM_NGOAINGU Ngoại ngữ 
Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

9 DM_TRINHDONGOAINGU  
Trình độ 

ngoại ngữ 

Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

10 DM_TRINHDOLLCT 

Trình độ lý 

luận chính 

trị 

Dừng hoạt động giá trị: 

05- Chưa xác định 

11 DM_TRINHDOQLNN 

Trình độ 

quản lý nhà 

nước 

Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

12 DM_CHUYENNGANHDAOTAO 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

13 DM_DANHHIEUKHENTHUONG 
Danh hiệu 

khen thưởng 

Dừng hoạt động giá trị: 

00 - Chưa xác định 

Bổ sung giá trị: 57 - 

Chưa có, 58 - Chưa có 

14 DM_HINHTHUCDAOTAO 
Hình thức 

đào tạo 

Dừng hoạt động giá trị: 

CXD - Chưa xác định 

15 DM_HINHTHUCKHENTHUONG 
Hình thức 

khen thưởng 

Bổ sung giá trị: 08 - 

Chưa có, 09 - Chưa có, 

10 - Quyết định công 

nhân 



STT Danh mục dùng chung Ý nghĩa Thay đổi 

16 DM_DANHHIEUPHONGTANG 
Danh hiệu 

phong tặng 

Dừng hoạt động giá trị: 

09 - Chưa xác định 

17 DM_XA 
Đơn vị hành 

chính cấp xã 

Cập nhật theo phân cấp 

hành chính mới. Cập 

nhật khi có thay đổi tổ 

chức hành chính. 

18 DM_TINH 

Đơn vị hành 

chính cấp 

tỉnh 

Cập nhật theo phân cấp 

hành chính mới 

19 DM_PHANCAPTOCHUC 

Phân cấp 

hành chính 

của tổ chức 

Dừng hoạt động giá trị: 

05 - Chưa xác định 
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